
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26010

8-

18006

1

Trần Thị 

Hương

2921/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNA

28/10/25

Sở Y tế 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Dược sĩ 

đại học 

044199700

3842

Nhà thuốc 

Minh 

Khang 28

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Thôn Tân 

Hiệp 2, Xã 

Phú Riềng, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10985 10986 23/1/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26011

2-

18003

7

VŨ THỊ 

THU HÀ

1613/C

CHN-

D-

SYT-

BP

28/05/19

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

cấp 

285193090

Quầy thuốc 

Tạ Thị 

Thanh Trà

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Bình 

Trung, Xã 

Phú Trung, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

10987 10988 23/1/2029 Cấp mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 08 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

3

H19.1

2-

26011

3-

18001

2

Phạm Văn 

Khiêm

1045/B

P-

CCHN

D

01/06/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

285553797

Quầy thuốc 

Tây 950 

Phạm Văn 

Khiêm 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Chợ Bù Na, 

Thôn 14, Xã 

Nghĩa Trung, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10989 10990 23/1/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26011

8-

18000

4

Vi Thị Bé

10348/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

27/11/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

070197008

235

Quầy thuốc 

Tây Kiều 

Oanh 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Đắk 

Wí, Xã Đắk 

Nhau, Tỉnh 

Đồng Nai

10991 10992 23/1/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

5

H19.1

2-

26011

7-

18002

8

Nguyễn 

Thị Thùy 

Nhung

1894/

ĐNAI-

CCHN

D

05/10/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học 

271895999
Quầy thuốc 

Thùy Nhung 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

19 Lê Quang 

Định, ấp 

Phước Hải, 

Xã Long 

Thành, Tỉnh 

Đồng Nai 

10993 10994 21/1/2029 Cấp mới

6

H19.1

2-

26010

8-

18006

4

Đoàn Thị 

Huệ 

Hương

187/B

P-

CCHN

D

04/10/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

285114461
Quầy thuốc 

Bảo Hương 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Bù 

Rên, Xã Bù 

Gia Mập, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10995 23/1/2029
đánh giá 

định kỳ

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

7

H19.1

2-

26011

2-

18001

7

Đàm Thị 

Thái

2107/C

CHN-

D-

SYT-

BP

08/08/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

cấp 

051178001

775

Quầy thuốc 

Trị Thái 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn 4, Xã 

Thọ Sơn, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

10996 23/1/2029
đánh giá 

định kỳ

8

H19.1

2-

26012

0-

18001

3

Phạm Thị 

Liễu

1185/B

P-

CCHN

D

24/11/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

084185009

043

Quầy thuốc 

Tuyết 

Sương

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn 10, Xã 

Bom Bo, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

10997 23/1/2029
đánh giá 

định kỳ

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

9

H19.1

2-

26012

1-

18004

2

VŨ THỊ 

THỦY 

TIÊN

5269/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

26/04/21

Sở Y tế 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

272553517
Quầy thuốc 

Minh Dung 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

485 Hùng 

vương, tổ 4, 

khu phố 

Phước Lai, 

xã Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai.

9280 10998 16/5/2028

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

9280/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

16/5/202

5

Tổng cộng: 09 cơ sở (gồm 07 Nhà thuốc; 08 Quầy thuốc)

5



Số đt cơ 

sở

Ngày đánh 

giá cơ sở

hạn trả 

KQ

Chủ hộ 

kinh 

doanh

034996779

3
23/01/26

097239467

0
23/01/26

6
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